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Câu 1. Cho 0 a , b , 1c . Công thức nào dưới đây sai? 

A. 
log

log
log

b
a

b

c
c

a
. B. log log .log

a b a
c c b . 

C. log log .log
a b c
c a b . D. log log .log

b a b
c c a . 

Lời giải 

Chọn C. 

Câu 2. Cho các số dương a , b  khác 1  sao cho 2

3 9

16
log log log 2

ba
a b . Tính giá trị của 

2

b

a
. 

A. 16 . B. 8 . C. 2 . D. 4 . 

Lời giải 

Chọn D. 

Ta có 3

16
log log 2

b
a

2
2

1 1
log

4.3 log
a

b 2 2
log .log 12  1a b . 

Mặt khác ta có 

2

9log log 2
ba

b
2

1 1
log

2 9 loga
b

b 2
log .log 18

a
b b

2

2

2

log
18 2

log

b

a
. 

Từ 1  và 2  ta có : 

3

2

2 2

log 216

log log 12

b

b a
2

2

log 6

log 2

b

a

64

4

b

a 2
4

b

a
. 

Câu 3. Cho 1x  và các số dương a , b , c  khác 1  thỏa mãn điều kiện log 0 log log
a b c
x x x . 

Hỏi mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. b c a . B. b a c . C. a c b . D. a b c . 

Lời giải 

Chọn C. 

Ta có: log 0 log log
a b c
x x x

1 1 1
0

log log log
x x x
a b c

log 0 log log
x x x
a c b

 
a c b  

Câu 4. Cho a , b  là các số thực thỏa mãn 0 1a b . Trong các khẳng định sau, chọn khẳng định 

sai? 

A. 0 log 1 log
a b
b a . B. 0 log 1 log

b a
a b . 

C. 0 log log 1
b a
a b . D. 0 log log 1

a b
b a . 

Lời giải 

Chọn A. 

Ta có: 0 1a b  log 1 log log
a a a

b a  0 log 1
a
b . 

Ta có: 0 1a b  log 1 log log
b b b

b a  0 1 log
b
a . 

CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG THỨC BIẾN ĐỔI LŨY THỪA – 

MŨ -  LOGARIT. 
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Vậy 0 log 1 log
a b
b a . 

Câu 5. Cho a , b  là các số thực dương, khác 1 . Đặt log
a
b . Tính theo  giá trị của biểu thức 

2

3log log
a b

P b a . 

A. 
2 12

P . B. 
2 12

2
P . C. 

24 1

2
P . D. 

2 2

2
P . 

Lời giải 

Chọn A. 

Ta có: 2

2
3 1 1 6 12

log log log 6 log
2 2 2a ba b

P b a b a . 

Câu 6. Cho a là số thực dương, 1a  và 3log
a

P a a a a a . Chọn mệnh đề đúng? 

A. 3P . B. 15P . C. 
93

32
P . D. 

45

16
P . 

Lời giải 

Chọn C. 

Ta có: 13

3

31

32
31 93

log log 3
32 32a

a

P a a a a a a . 

Câu 7. Cho 0a , 1a . Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau. 

A. log log 0, 0n

a a
x n x x n . B. log

a
x  có nghĩa với x . 

C. log 1
a

a , log 0
a
a . D. log log log 0, 0

a a a
x y x y x y . 

Lời giải 

Chọn A. 

Áp dụng tính chất logarit của một lũy thừa. 

Câu 8.   u 
15

log 3a  th  

A. 
25

3
log 15

5(1 )a
. B. 

25

5
log 15

3(1 )a
. 

C. 
25

1
log 15

2(1 )a
. D. 

25

1
log 15

5(1 )a
. 

Lời giải 

Chọn C. 

15
log 3a

3

1

log 15
3

1

log 3 5
3

1

1 log 5 3

1
log 5

a

a
 

25
log 15 3

3

log 15

log 25
3

1

2 log 5
a

1

2(1 )
a
a

a

1

2(1 )a
. 
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Câu 9. Giá trị của 

4
0,75

31 1

16 8
K  bằng 

A. 16K . B. 24K . C. 18K . D. 12K . 

Lời giải 

Chọn B. 

Ta có 

4
0,75

31 1

16 8
K

4
0,75

4 3 32 2 3 42 2 24 . 

Câu 10. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau. 

A. 3 24 4 . B. 3 1,73 3 . C. 

1,4 2
1 1

3 3
. D. 

2 2

3 3

e

. 

Lời giải 

Chọn D. 

Áp dụng tính chất: 

N u cơ số 1a  thì a a . 

N u cơ số 0 1a  thì a a . 

Các đáp án A, B, C bị sai tính chất trên. 

Ta có cơ số 
2

1
3

 thì e  
2 2

3 3

e

. Ta chọn đáp án D. 

Câu 11. Cho , , ,a b c d  là các số dương và 1a , khẳng định nào sau đây sai? 

A. log .log log
a a a
b c b c . B. log log log

a a a
b c b c . 

C. log log log
a a a

b
b c

c
. D. 

1
log log

a a
b

b
. 

Lời giải 

Chọn A. 

Đáp án B, C, D là những công thức của logarit. 

Câu 12. Bi t log2 a , khi đó log16  tính theo a  là 

A. 4a . B. 2a . C. 8a . D. 16a . 

Lời giải 

Chọn A. 

Ta có log16 4log2 4 log2 4a . 

Câu 13. Cho ,a b  là các số thực dương, khác 1  và log 2.
a
b  Tính giá trị biểu thức log .

b a
P a b  

A. 
4

.
5

P  B. 
1

.
4

P  C. 
1
.

5
P  D. 

5
.

4
P  

Lời giải 

Chọn A. 
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Ta có 
log

log

a

a

a b
P

b a

log log

log log

a a

a a

a b

b a

1
1 log

2
1

log
2

a

a

b

b

1
1 .2

2
1

2
2

4

5
. 

Câu 14. Cho hàm số 
9

( )
9 3

x

x
f x . Tính tổng 

1 2 3 2016
... 1 .

2017 2017 2017 2017
S f f f f f  

A. 
4035

.
4

S  B. 
8067

.
4

S  C. 1008.S  D. 
8071

.
4

S  

Lời giải 

Chọn A. 

Xét 
1

1

9 9
1

9 3 9 3

x x

x x
f x f x

9 9

9 3 9 3.9

x

x x

9 3

9 3 9 3

x

x x

9 3
1

9 3

x

x
. 

Khi đó 
1 2016 2 2015

...
2017 2017 2017 2017

S f f f f  

1008 1009
1

2017 2017
f f f

1008 

1 1 ... 1 1f
soá

9
1008

9 3

3
1008

4

4035

4
. 

Câu 15. Với số dương a  và các số nguyên dương m , n  bất kì. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. ( )
nm m na a . B. 

n
m n ma a . C. 

m
m n na a . D. ..m n m na a a . 

Lời giải 

Chọn B. 

Câu 16. Đặt log3a . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng? 

A. 
81

1

log 100 8

a
. B. 

81

1
2

log 100
a . C. 

81

1
16

log 100
a . D. 4

81

1

log 100
a . 

Lời giải 

Chọn B. 

Ta có 
81

1

log 100 100
log 81

log 81

log100

4

2

log3

log10

4 log 3

2
2log3 2a . 

Câu 17. Với số thực a  thỏa mãn 0 1a . Cho các biểu thức: 

4

1
log

a
A

a
; log 1

a
B

1

2
; log log 2a

a
C 42

; log log
a

D a . 

Gọi m  là số biểu thức có giá trị dương. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng? 

A. 2m . B. 0m . C. 3m . D. 1m . 

Lời giải 

Chọn A. 

Ta có 
4

1
log

a
A

a

1

4log
a
a

1

4
 

log 1
a

B 0  
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1

2
log log 2a

a
C

1
log

a a
1log

a
a 1  

42
log log

a
D a 1

4
2

log log
a

a
2

log 4 2

2
log 2 2  

Câu 18. Cho , , , , 0 1, 0, 0a b x y R a b xy . Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề dưới đây. 

A. log ( ) log log
a a a
xy x y . B. 

3log 6a
b

a a . 

C. 
3

3log 18 log
aa

b b . D. 2018log 2018.log
a a
x x . 

Lời giải 

Chọn C. 

Ta có 13
6

3 3log log 18 log
aa

a

b b b . 

Câu 19. Cho 0a  và 1a . Mệnh đề nào sau đây là đúng ? 

A. log
a
x  có nghĩa với x . 

B. log ( ) log .log
a a a
xy x y

 
với mọi 0x , 0y . 

C. log 1
a

a  và log 0
a
a . 

D. log log  0, 0n
a a
x n x x n . 

Lời giải 

Chọn D. 

Câu 20. Cho 2
log 5 a và 3

log 5 b . Mệnh đề nào sau đây là đúng? 

A. 
6

log 5
ab

a b
. B. 

6

1
log 5

a b
. C. 

6

1
log 5

ab
. D. 

6
log 5

a b

ab
.
 

Lời giải 

Chọn A. 

Ta có 
2 5

1
log 5 log 2a

a
, 

3 5

1
log 5 log 3b

b
. 

Vậy 
6

5

1
log 5

log 6
5 5

1

log 2 log 3

1

1 1

a b

ab

a b
. 

Câu 21. Cho 0a , 0b và 1a , 1b ; x  và y  là hai số dương. T m mệnh đề đúng trong các mệnh 

đề sau? 

A. 
log

log
log

a
a

a

xx

y y
. B. 

1 1
log

loga
a

x x
. 

C. log log log
a a a
x y x y . D. log log .log

b b a
x a x . 

Lời giải 

Chọn D. 

Do 
log

log
log .

b
a

b

x
x

a
log log .log

b b a
x a x . 

Ta có log log log
a a a

x
x y

y
, 11
log log

a a
x

x
log

a
x , log log log

a a a
xy x y  

 ên đáp án A, B, C là các đáp án sai. 
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Câu 22. Cho 0a  và 0b  thỏa mãn 2 2 7a b ab . Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau? 

A. 
1

3 log( ) (log log )
2

a b a b . B. 
1

log (log log )
3 2

a b
a b . 

C. 2(log log ) log(7 )
a b

ab . D. 
3

log( ) (log log )
2

a b a b . 

Lời giải 

Chọn B. 

Ta có: 2 2 7a b ab
2

9a b ab

2

3

a b
ab

2

log log
3

a b
ab

2 log log log
3

a b
a b

1
log log log

3 2

a b
a b (do 0a , 0b ). 

Câu 23. Biểu thức 63 5. .Q x x x với 0x
 
vi t dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỷ là 

A. 
2

3Q x . B. 
5

3Q x . C. 
5

2Q x . D. 
7

3Q x . 

Lời giải 

Chọn B. 

Do 0x  nên 63 5. .Q x x x
1

2
1 5

3 6. .x x x
1 1 5

2 3 6x
5

3x . 

Câu 24. Giá trị của biểu thức 2 1 2 1 23 .9 .27E  bằng 

A. 1. B. 27. C. 9. D. 3. 

Lời giải 

Chọn C. 

2 1 2 1 23 .9 .27E 2 1 2 2 3 3 23 .3 .3 23 9 . 

Câu 25. Đặt 
3

log 15a  và 
3

log 10b . Hãy biểu diễn 
3

log 50  theo a  và b . 

A. 
3

log 50 3( 1)a b . B. 
3

log 50 ( 1)a b . 

C. 
3

log 50 2( 1)a b . D. 
3

log 50 4( 1)a b .
 

Lời giải 

Chọn C. 

3 33
log 50 2 log 5 log 10  

3 3
2 log 15 log 10 1  2 1a b . 

Câu 26. Đặt 3 4
log 5;b log 5a . Hãy biểu diễn 15

log 20  theo a  và b . 

A. 
15

1
log 20

a a

b a b
. B. 

15

1
log 20

1

b a

a b
. C. 

15

1
log 20

1

b b

a a
.

 D. 
15

1
log 20

1

a b

b a
. 

Lời giải 

Chọn D. 
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Ta có: 5 5
15

5 5

1
1 1log 20 1 log 4

log 20
log 15 1 log 3 1 11

a bb
b a

a

. 

Câu 27. Cho số thực dương a . Biểu thức 
3 2.a a  được vi t lại dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là 

gì? 

A. 
1

9a . B. 
2

3a . 

C. 
5

6a . D. 
7

6a . 

Lời giải 

Chọn C. 

Ta có 
3 2.a a

1
1 3

2 2.a a

1
5 3
2a

5

6a . 

Câu 28. Đặt 
5

log 20 a , biểu diễn 
2

log 5  theo a  là 

A. 
2

1a
. B. 

2

1a
. C. 2 1a . D. 

1

2

a
. 

Lời giải 

Chọn B. 

Ta có 5
log 20 a 2

5
log 2 .5 a

5
2 log 2 1 a

5

1
log 2

2

a
2

2
log 5

1a
. 

Câu 29. Cho 
2

log 4x ; log 4
x
y ;

1
log

2y
z . Giá trị của biểu thức x y z  là 

A. 65808 . B. 65880 . C. 65088 . D. 65080 . 

Lời giải 

Chọn A. 

Ta có: 
2

log 4 16x x  

log 4
x
y

16
log 4y 65536y  

1
log

2y
z

65536

1
log

2
z 256z  

Vậy 16 65536 256 65808x y z . 

Câu 30. Cho 
6 5 4 32 2x . Khi đó giá trị của x  là 

A. 
1

6!
. B. 

1

5!
. C. 

1

4 !
. D. 

1

3 !
. 

Lời giải 

Chọn A. 

Ta có: 
6 5 4 32 2x

1 1 1 1 1
. . . .

2 3 4 5 62 2x
1

6!2 2x

 

1

6!
x

. 

Câu 31. Cho ,a b  là các số thực dương. T m mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau: 

A. ln( ) ln lnab a b  B. ln( ) ln lna b a b  
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C. 
ln

ln
ln

a a

b b
 D. ln ln ln .

a
b a

b
 

Lời giải 

Chọn A: 

Câu 32. Cho 
7

log 12 x , 
12

log 24 y  và 
54

1
log 168

axy

bxy cx
, trong đó , ,a b c  là các số nguyên. Tính 

giá trị biểu thức 2 3 .S a b c  

A. 4S . B. 19.S  C. 10.S  D. 15.S  

Lời giải 

Chọn D. 

Ta có: 
7

54
7

log 24.7
log 168

log 54
7

7

log 24 1

log 54
7 12

7

log 12 log 24 1

log 54  

7 12

7 12

log 12 log 24 1

log 12 log 54
12

1

.log 54

xy

x
 

Tính 
12 12

log 54 log 27.2
12 12

3 log 3 log 2
12 12

3.2.12.24 24
3 log log

2.12.24 12
. 

3

12 122

12 24
3 log log

1224 12 12
3 3 2 log 24 log 24 1

12
8 5 log 24 8 5y . 

Do đó: 
54

1
log 168

8 5

xy

x y

1

5 8

xy

xy x
. 

Vậy 

1

5

8

a

b

c

2 3 15S a b c  

Câu 33. N u 
2

log 3a , 
2

log 5b  thì 

A. 6

2

1 1 1
log 360

3 4 6
a b . B. 6

2

1 1 1
log 360

2 6 3
a b . 

C. 6

2

1 1 1
log 360

2 3 6
a b . D. 6

2

1 1 1
log 360

6 2 3
a b . 

Lời giải 

Chọn C. 

6

2
log 360

2

1
log 360

6
3 2

2

1
log (2 .3 .5)

6

1
(3 2 )

6
a b

1 1 1

2 3 6
a b . 

Câu 34. Cho log 3, log 2
a a
b c . Giá trị của 

34

3
log

a

a b

c
 bằng 

A. 2 . B. 
2

3
. C. 

5

6
. D. 11. 

Lời giải 

Chọn D. 
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34

3
log

a

a b

c

1
4 33log log

a a
a b c

1
4 33log log log

a a a
a b c

1
4 log 3 log

3 a a
b c

1
4 .3 3( 2)

3
=11. 

Câu 35. Giả sử ,p q  là các số thực dương sao cho 
9 12 16

log log log .p q p q  Tìm giá trị của .
p

q
 

A. 
1

1 5
2

. B. 
1

1 5
2

. C. 
4

3
. D. 

8

5
. 

Lời giải 

Chọn B. 

Đặt 
9 12 16

log log logp q p q u

9

12

16

u

u

u

p

q

p q

 

Đặt 
q

x
p

12

9

u

u

4

3

u

2 16

9

u

x

u
p q

p
1 x 2 1 0x x

1 5

2
x  

Câu 36. Cho 0a . Đẳng thức nào sau đây đúng? 

A. 3 4a a a . B. 
53
6

3 2

a
a

a
. C. 

4
2 6a a . D. 

7
7 5 5a a . 

Lời giải 

Chọn B. 

3

3 2

a

a

3 2

2 3a
5

6a . 

Câu 37. Bi t 3log 1xy  và 2log 1x y , tìm log xy ? 

A. 
5

log
3

xy . B. 
1

log
2

xy . C. 
3

log
5

xy . D. log 1xy . 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có 3log 1 log 2 log 1xy xy y  

2log 1 log log 1x y xy x  

Vậy 2log 2 logx y x y  

Xét 
1

3 2 3 5log 1 log 1 5 log 1 10xy y y y y  

Vậy 
3

3 5
3

log log log 10
5

xy y  

Câu 38. Cho a  là một số thực dương khác 1 . Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. 3log 3
a
a . B. 3

1
log

3a
a . C. 3log 3

a
a . D. 3

1
log

3a
a . 
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Lời giải 

Chọn B. 

Ta có 3

1 1
log log

3 3aa
a a . 

Câu 39. Với các số thực dương ,x y bất kì. mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. 2
2

2

log
log

log

xx

y y
. B. 

2 2 2
log ( ) log logx y x y . 

C. 
2 2 2

log log .logxy x y . D. 
2

2 2 2
log 2 log log

x
x y

y
. 

Lời giải 

Chọn D. 

Ta có 
2 2 2

log log log
x

x y
y

nên A sai.

 

2 2 2
log log logxy x y

 

nên B,C sai.

 
2

2

2 2 2 2 2
log log log 2 log log

x
x y x y

y
. 

Câu 40. Cho biểu thức 
5 3.P x x x x , x>0. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. 
2

3P x . B. 
3

10P x . C. 
13

10P x . D. 
1

2P x . 

Lời giải 

5 3.P x x x x
1 3 1 3 3 13

5 53 3 5 5
2 2 2 2 10 10. . . . . . . .x x x x x x x x x x x x x x x x . 

Câu 41. Đặt 
7 2

log 11, log 7.a b  Hãy biểu diễn 3 7

121
log

8
 theo a  và b . 

A. 3 7

121 9
log 6

8
a
b

. B. 3 7

121 2 9
log

8 3
a
b

. 

C. 3 7

121 9
log 6

8
a
b

. D. 3 7

121
log 6 9

8
a b .

 
Lời giải 

Ta có: 
7 7 7 73 7

121
log 3 log 121 3 log 8 6 log 11 9 log 3 6 9 .

8
a b  

Câu 42. Giả sử ta có hệ thức 2 24 5a b ab , 0a b . Đẳng thức nào sau đây là đẳng thức đúng? 

A. 
2 2 2

2 log 2 log loga b a b  B. 
2 2 2

2 log 2 log log (9 )a b a b  

C. 
2 2 2

2 log log log
3

a b
a b  D. 

2 2 2

2
2 log log log

3

a b
a b

 
Lời giải 

Chọn B 

Ta có: 
2

2 2 2 2 2
2 log 2 log log (9 ) log 2 log 9a b a b a b ab  
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2 2 22 9 4 5a b ab a b ab  

Câu 43. Cho hàm số 
16

( )
16 4

x

x
f x . Tính tổng 

1 2 3 2017
... .

2017 2017 2017 2017
S f f f f  

Lời giải 

Nhận xét: Cho 1x y  

Ta có 
16 16 16 4.16 16 4.16

1
16 4 16 4 16 4.16 4.16 16

x y x y

x y x y
f x f y  

1 2016 2 2015 1008 1009 2017
...

2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017
S f f f f f f f  

1008

16 4 5044
1 1 ... 1 1008

16 4 5 5so hang

 

Câu 44. Cho hai số thực ,a b  thỏa mãn đồng thời đẳng thức 3 .2 1152a b  và 
5

log ( ) 2.a b  Tính 

.P a b  

A. 9.P  B. 3.P  C. 8.P  D. 6.P  

Lời giải 

Chọn A. 

Theo đề ta có: 

5
log 2 5a b a b  

3 .2 1152 3 .2 .2 .2 1152a b a a a b  

6 .2 1152a a b  
56 .2 1152a  

6 36a  

2 2 7a a b  

Vậy 9P a b . 

Câu 45. Cho hàm số 
16

( )
16 4

x

x
f x . Tính tổng 

1 2 3 2017
... .

2017 2017 2017 2017
S f f f f  

A. 
5044

.
5

S  B. 
10084

.
5

S  C. 1008.S  D. 
10089

.
5

S  

Lời giải 

Chọn A. 

Nhận xét: Cho 1x y  

Ta có 
16 16 16 4.16 16 4.16

1
16 4 16 4 16 4.16 4.16 16

x y x y

x y x y
f x f y  

1 2016 2 2015 1008 1009 2017
...

2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017
S f f f f f f f  

1008

16 4 5044
1 1 ... 1 1008

16 4 5 5so hang

. 
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Câu 46. Cho các số thực , 0a b  với 1a , khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng? 

A. 2

1 1
log log .

2 2 aa
ab b  B. 2

1
log log .

2 aa
ab b  

C. 2log 2 2 log .
aa

ab b  D. 2 2 2log log .log .
a a a
ab a b

 

Lời giải 

Chọn A. 

Ta có : 2

1 1 1 1
log log log log log

2 2 2 2a a a aa
ab ab a b b . 

Câu 47. N u 
12

log 18 a  thì 
2

log 3  bằng bao nhiêu? 

A. 
1 2

.
2

a

a
 B. 

2 1
.

2

a

a
 C. 

1
.

2 2

a

a
 D. 

1
.

2

a

a  
Lời giải 

Chọn A. 

Ta có: 
2

2
12 2

2

ln 3
2 1 2 log 3 1ln18 ln 3 .2 2 ln 3 ln2 ln2log 18

ln12 2 ln2 ln 3 ln 3 2 log 3ln2 .3
2

ln2

a  

2 2 2

2 1 1 2
2 log 3 1 2 log 3 log 3

2 2

a a
a a

a a
. 

Câu 48. Rút gọn biểu thức thức 

5 5

4 4

4 4
, 0 .

x y xy
P x y

x y
 

A. .
x

P
y

 B. .P xy  C. 4 .P xy  D. 4 .
x

P
y  

Lời giải 

Chọn B. 
5 5 4 4
4 4

4 44 4

xy x yx y xy
P xy

x y x y
. 

Câu 49. Đặt 
2 3

log 5, log 2a b . Hãy biểu diễn 10
log 15  theo a  và b  

A. 
10

1
log 15 .

1

ab

a
 B. 

10

1
log 15 .

ab

b ab
 C. 

10
log 15 .

a b

b ab
 D. 

10
log 15 .

1

b a

a
 

Lời giải 

Chọn B. 

2 2
10 10 10

2 2

2 2

2

log 3 log 5
log 15 log 3 log 5

log 10 log 10
1

log 3 log 5 1
.

log 5 1 1

a abb
a b ab

 

Câu 50. Đặt ln 2a , ln 5b , hãy biểu diễn 
1 2 3 98 99

ln ln ln ... ln ln
2 3 4 99 100

I  theo a và b 
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A. 2 a b . B. 2 a b . C. 2 a b . D. 2 a b . 

Lời giải 

Chọn B. 

Ta có: 
1 2 3 98 99

ln . . .... .
2 3 4 99 100

I  

1
ln

100
I  

1
2 2ln 2 .5  2 ln2 2 ln 5  2 .a b  

Câu 51. Rút gọn biểu thức 32 log 2

5
3 log .log 25a

a
P a , ta được: 

A. 2 4P a . B. 2 2P a . C. 2 4P a . D. 2 2P a . 

Lời giải 

Chọn A. 

Ta có: 

32 log 2

5
3 log .log 25a

a
P a  

2
3log

5
3 2.log .2 log 5a

a
a  2 4.a  

Câu 52. Cho biểu thức với giả thi t biểu thức có nghĩa. 

,( 0; ; )
n n n n

n n n n

a b a b
D ab a b n N

a b a b
. Chọn đáp án đúng 

A. 
2 2

4an n

n n

b
D

b a
 B. 

2 2

2an n

n n

b
D

b a
 C. 

2 2

3an n

n n

b
D

b a
 D. 

2 2

an n

n n

b
D

b a  

Lời giải 

Chọn A. 

2 2

2 2 2 22 2

44 4a
n nn n n n n n n n

n n n n n n n nn n n n

a ba b a b a b b
D

a b a b a b b aa b b a
 

Câu 53. Cho các số thực 0a b . Mệnh đề nào sau đây là sai? 

A. 
1

ln ln ln
2

ab a b . B. 2 2 2ln( ) ln( ) ln( )ab a b . 

C. 

2

2 2ln ln( ) ln( )
a

a b
b

. D. ln ln ln
a

a b
b

. 

Lời giải 

Chọn C. 

Câu 54. Bi t log5 a và log3 b . Tính 30
log 8  theo a và b được k t quả là: 

A. 
30

3(1 )
log 8

1

a

b
 B. 

30

3(1 )
log 8

1

a

b
 C. 

30

3(1 )
log 8

1

a

b
 D. 

30

3( 1)
log 8

1

a

b  

Lời giải 

Chọn A. 

10 5
5 5

1 1 1
log5 log 5 log 2

log 10 1 log 2

a
a

a  
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2 2
2 2

2 2

log 3 log 3
log3 log 3 1 log 5

log 10 1 log 5
b b  

2
30

2 2 2

log 8 3 3 3(1 )
log 8

log 30 1 log 5 log 3 1
1 1

1 1

a

ba a
b

a a
 

Câu 55. Rút gọn biểu thức log log 2 log log log 1
a b a ab b

A b a b b a  ta được k t quả là: 

A. 
1

log
b
a  

B. log
b
a  C. log

b
a  D. 

log

3
b
a

 

Lời giải 

Chọn A. 

log log 2 log log log 1
a b a ab b

A b a b b a
 

log log 2 log log log 1
a b a ab b
b a b b a

 

log log 2 1 log log 1
a b ab b
b a b a

 

log log 2 1 log 1
a b ab
b a a

 

1 1
log 2 1 1

log 1 loga
a a

b
b b  

2
log 1 log

1
log 1 log
a a

a a

b b

b b  

1 log 1
a
b

 

log
a
b

 

Câu 56. Cho x  là số thực dương, vi t biểu thức 
3 62 .Q x x x  dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ. 

A. 
5

36 .Q x  B. 
2

3 .Q x  C. .Q x  D. 2.Q x  

Lời giải 

Chọn C. 

Ta có: 
1 2 1 1 2 1

3 62 2 6 6 2 6 6. . .Q x x x x x x x x . 

Câu 57. Cho ,a b  là các số thực dương và khác 1. Chọn đẳng thức đúng. 

A. 3 1
log 1 log .

6a a
ab b  B. 3log 6 1 log .

a a
ab b  

C. 3 1
log 2 1 log .

3a a
ab b  D. 3 1

log 1 3 log .
2a a

ab b  

Lời giải 

3 3 31 1 1
log log log log 1 3 log

2 2 2a a a a a
ab ab a b b . 

Câu 58. Cho các số thực , 0, 1a b a . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng? 
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A. 3

1
log log

6 aa
a b b . B. 3

1 1
log log

3 6 aa
a b b . 

C. 3

1
log log

3 aa
a b b . D. 3

1 1
log log

3 2 aa
a b b . 

Lời giải 

3

1 1 1 1
log log log log log

3 3 3 6a a a aa
a b a b a b b  

Câu 59. Cho biểu thức 
4 5P x , với 0x . Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng? 

A. 
5

4P x . B. 
4

5P x . C. 20P x . D. 9P x . 

Lời giải 

Chọn A. 

Ta có: 
5

4 5 4P x x . 

Câu 60. Cho a  là số thực dương và b  là số thực khác 0 . Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng? 

A. 
3

3 3 32

3 1
log 1 log 2 log

3

a
a b

b
. B. 

3

3 3 32

3
log 1 3 log 2 log

a
a b

b
. 

C. 
3

3 3 32

3
log 1 3 log 2 log

a
a b

b
. D. 

3

3 3 32

3
log 1 3 log 2 log

a
a b

b
. 

Lời giải 

Chọn D. 

Ta có: 
3

3 2

3 3 3 3 3 32

3
log log 3 log log 1 3 log 2 log

a
a b a b

b
. 

Câu 61. Cho ,a  ,b  c  là ba số thực dương, khác 1  và 1abc . Bi t log 3 2
a , 

1
log 3

4b
 và 

2
log 3

15abc
. Khi đó, giá trị của log 3

c  bằng bao nhiêu? 

A. 
1

log 3
2c

. B. log 3 3
c . C. log 3 2

c . D. 
1

log 3
3c

. 

Lời giải 

Chọn D. 

Ta co: 
3 3 3 3

3

2 1 2 15 15
log 3 log log log log

15 log 15 2 2abc
abc a b c

abc
 

1 1 1 15 1 1 15 1 1
4 3 log 3

log 3 log 3 log 3 2 2 log 3 2 log 3 3c
a b c c c

. 

Câu 62. Cho 
2 3

log 5 , log 5x y  Tính 3
log 60  theo x và y 

A. 
3

1 2
log 60 2

x y . B. 
3

2 1
log 60 1

x y
.
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C. 
3

1 2
log 60 1

x y
. D. 

3

2 1
log 60 2

x y
. 

Lời giải 

Chọn C. 

Câu 63. Cho log log , 0 , , ,
a b
x y N a b x y  và , 1a b . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. log
a b

N xy
. 

B. log
ab

x
N

y . 
C. log

a b

x
N

y
. D. log

ab
N xy . 

Lời giải 

Chọn D. 

Ta có: 
log

log
log

N
Na

N ab
b

x N x a
xy ab N xy

y N y b
. 

Câu 64. Cho hàm số 
4

( )
4 2

x

x
f x . Tính tổng 

1 2 3 2017
... .

2018 2018 2018 2018
S f f f f  

A. 
2017

.
2

S  B. 2018.S  C. 
2019

.
2

S  D. 2017.S  

Lời giải 

Chọn A 

Ta có: 
1

1

4 4 2
1

4 2 4 2.4 2 4

x

x x x
f x  1 1 1f f x  

Do đó: 
1 2017 2 2016 1008 1010

1, 1,..., 1
2018 2018 2018 2018 2018 2018

f f f f f f  

1009 2017
1008

2018 2
S . 

Câu 65. Cho ,a b  là các số thực dương và c  là số thực dương khác 1. Mệnh đề nào sau đây sai? 

A. log (log ).log .
c c c
a b a b  B. log log log .

c c c

a
a b

b
 

C. log ( ) log log .
c c c
ab a b  D. 

1
log log .

c c
a

a
 

Lời giải 

Chọn A 

Câu 66. Cho hàm số 
9 2

( ) .
9 3

x

x
f x  Tính giá trị của biểu thức 

1 2 2016 2017
... .

2017 2017 2017 2017
P f f f f  

A. 336 . B. 1008 . C. 
4039

12
. D. 

8071

12
. 

Lời giải 

Chọn C. 
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Xét: 
1

1

9 2 9 2 1
1

39 3 9 3

x x

x x
f x f x . 

Vậy ta có: 

1008

1

1 2 2016 2017 2017
... 1

2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017

k k
P f f f f f f f . 

1008

1

1 7 4039
1 336

3 12 12
P f . 

Câu 67. Cho các số thực , 0a b  và R . Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. ln ln lna b a b . B. ln . ln . lna b a b . 

C. ln lna a . D. ln ln ln
a

a b
b

. 

Lời giải 

Chọn C. 

Câu 68. : Cho , , 0, 1a b c c  và đặt log
c
a m , log

c
b n , 

3

4 3
log

c

a
T

b
. Tính T  theo ,m n . 

A. 
3 3

2 8
T m n . B. 

3
6

2
T n m . C. 

3 3

2 8
T m n . D. 

3
6

2
T m n . 

Lời giải 

Chọn D. 

3

3

4
1 33

32 4

4 3

3 3
log log 2 log log 2 3 log log 6

4 2

a

b
c c c cc

a
T c a b a b T m n

b
 

Câu 69. Tính giá trị của biểu thức 
2

1
log ,

a
A

a
 với 0a  và 1.a  

A. 2.A  B. 
1

2
A  C. 2.A  D. 

1

2
A  

Lời giải. 

Chọn A 

2

2

1
log log 2

a a
A a

a
. 

Câu 70. Cho a là số thực dương, 1a . Khẳng định nào sau đây SAI? 

A. 
3

1 1
log

3a
a

. B. 3log9 2a a . C. 
1

log 1
a a

. D. 
0,5log 1

0,125 1 . 

Lời giải 

Chọn B. 

3 3log 2 log 29 3a a a  nên 3log9 2a a  sai. 

Câu 71. Giá trị của biểu thức 
3 1 3 4

03 2

2 .2 5 .5

10 : 10 0,1
P  là: 

A. 9. B. 9 . C. 10 . D. 10. 
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Lời giải 

Chọn C. 

3 1 3 4 2

0 13 2

2 .2 5 .5 2 5 9
10

110 110 : 10 0,1 1
10

P . 

Câu 72. Cho 
2

loga m  với 0 1m . Đẳng thức nào dưới đây đúng? 

A. 
3

log 8
m

a
m

a
. B. log 8 3

m
m a a . C. 

3
log 8

m

a
m

a
. D. 

log 8 3
m
m a a . 

Lời giải 

Chọn A. 

2 2

2 2

log 8 3 log 3
log 8

log logm

m m a
m

m m a
. 

Câu 73. Đặt 
2 2

log 3,  log 7a b . Hãy biểu diễn 
18

log 42  theo a  và b  

A. 
18

log 42
2 1

a b

b
.  B. 

18

1
log 42

2 1

a b

a
.  

C. 
18

1
log 42

2 1

a b

a
. D. 

18
log 42

2 1

a b

b
. 

Lời giải 

Chọn B. 

2 2 2
18

2 2

log 42 1 log 3 log 7 1
log 42

log 18 1 2 log 3 1 2

a b

a
. 

Câu 74. Cho a  là số thực dương và 1a . T nh giá trị của biểu thức 228 log 5
aa . 

A. 125 5 . B. 145 . C. 7 5 . D. 75 . 

Lời giải 

Chọn D. 

14

2 log 528 log 5 14 log 5 75aa aa a a . 

Câu 75. T nh giá trị của biểu thức 

34

3

27. 9
log

3
T . 

A. 
11

4
T  B. 

11

24
T  C. 

11

6
T  D. 

11

12
T

 

Lời giải 

34 3 2 17
34 4 3 12

3 33 3 3

27. 9 17 11
log log 27. 9 log 3 2 log 3 .3 1 2 log 3 1 2. 1

12 63
T

 

Đáp án C 
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Câu 76. Cho , ,a b x  là các số thực dương. Bi t 
3 13

3

log 2 log logx a b . Tính x  theo a  và b : 

A. 4x a b  B. 
4a

x
b

 C. 4x a b  D. 
a

x
b  

Lời giải 

1 1

2
3 1 3 33

33

3 3 3
4

4

3 3 3 3

4

log 2 log log log 2 log log

log 4 log log

log log log log

x a b x a b

x a b

a
x a b

b
a

x
b

 

Đáp án D

 

Câu 77. Cho các số thực dương a, b thỏa mãn 
16 20 25

2
log log log

3

a b
a b . T nh tỉ số 

a
T

b
. 

A. 
5

4
T  B. 

2

3
T  C. 

3

2
T  D. 

4

5
T

 

Lời giải 

16 20 25

2 2
log log log 16 , 20 ; 25

3 3
t t ta b a b

a b t a b  

thay 16 , 20t ta b  vào 
2

25
3

ta b
 

Ta có: 
2.16 20

25 2.16 20 3.25
3

t t
t t t t  

Chia 2 v  cho 25t  ta có:

2
4 4

2 3 0
5 5

4 2

5 3

4
1(L)

5

t t

t

t

 - 

Ta lại có:
16 4 2

5 320

tt

t

a

b
 

Vậy đáp án C 

Câu 78. Cho 1 64x . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 4 2

2 2 2

8
log 12 log .logP x x

x
. 

A. 64 . B. 96 . C. 82 . D. 81 . 

Lời giải 

4 2 4 2

2 2 2 2 2 2 2

8
log 12 log .log log 12 log (log 8 log )P x x x x x

x  

Vì 1 64x  nên 2 2 2 2
log 1 log log 64 0 log 6x x  

Đặt 2
logt x  với 0 6t . 
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Ta có 4 2 4 3 212 (3 ) 12 36P t t t t t t  

3 2

0( )

' 4 36 72 0 6( )

3( )

t L

P t t t t L

t TM

 

Lập bảng bi n thiên ta: 81
max
P  khi 3x  

Đáp án D 

Câu 79. Cho hàm số 
9

9 3

x

x
f x ,x  và hai số a , b  thỏa mãn 1a b . Tính f a f b . 

A. 1 . B. 2 . C. 1 . D. 
1

2
. 

Lời giải 

1

1

9
9 9 9 9 99 1

99 3 9 3 9 3 9 3.9 9 3
3

9

b b b bb

b b b b b

b

f a f b
 

Đáp án A
 

Câu 80. Với các số thực dương a , b  bất kỳ. Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. 
lg

lg
lg

a a

b b
.  B. lg lg lgab a b .  

C. lg lg lg
a

b a
b

.  D. lg lg lgab a b . 

Lời giải 

Theo công thức sgk đáp án B 

Câu 81. Cho 25
log 7a ; 2

log 5b . Tính 
5

49
log

8
 theo a , b . 

A. 
5 3ab

b
. B. 

4 3ab

b
. C. 

4 3ab

b
. D. 

4 5ab

b
. 

Lời giải 

Ta có: 

25 5 5

1
log 7 log 7 log 7 2

2
a a

 

2 5

1
log 5 log 2b

b  

5 5 5

49 1 4 3
log 2 log 7 3 log 2 2.2 3.

8

ab
a

b b  
Đáp án C

 

Câu 82. Cho x , y  là các số thực dương; u , v  là các số thực. Khẳng định nào sau đây không phải luôn 

luôn đúng? 
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A. 
v

u uvy y . B. ..u v u vx x x . C. 
u

u v

v

x
x

x
. D. . .

uu ux y x y . 

Lời giải 

đáp án B 

Câu 83. Bi t 
6

log 3a , tính giá trị của log 6
a

. 

A. 
1

3
. B. 

1

12
. C. 3 . D. 

4

3
. 

Giải 

Đáp án B. 

Ta có: 6

6 3

0
log 3 6

6

a
a a

a
 

Do đó: 6

1

2
66

1 1
log 6 log 6

6 12
 

Câu 84. Với các số thực dương , ,a b c  bất kì. Mệnh đề nào dưới đây là sai? 

A. ln nl lna
a

b
bc

c
. B. ln ln lnabc a bc . 

C. 
1

ln ln lna bc
abc

. D. ln ln ln
b

c

ab
a

c
. 

Giải 

Đáp án C. 

1
ln ln ln ln ln lnabc a bc a bc
abc

 

Câu 85. Với các số thực dương ,a b  bất kì. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. 
7 3

3

2

ln

3 l
l

3
g

n
og lo

ba
a

b
. B. 

7 3

3

2 l

3 ln 3
og

n
log l

a
a

b b
. 

C. 
7 3

3

2

ln

3 l
l

3
g

n
og lo

ba
a

b
. D. 

7 3

3

2 l

3 ln 3
og

n
log l

a
a

b b
. 

Giải 

Chọn A 

3
3

27 3 3

1
log log log

3

a
a b

b 3 3

1 ln ln
3 log log

3 ln 3 3 ln 3

b b
a a  

Câu 86. Cho biểu thức 
6 4 5 3. . ,P x x x  với 0.x  Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. 
47

48P x . B. 
15

16P x . C. 
7

16P x . D. 
5

42P x . 

Giải 

Chọn C 

3 13 21 7
6 54 6 66 4 5 23 8 8 16. . . .P x x x x x x x x x  

Câu 87. Cho log 3, log 2
a a
b c . Khi đó 3 2log

a
a b c  bằng 
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A. 13 . B. 8 . C. 10 . D. 5 . 

Lời giải 

Chọn B. 

Ta có 

 3log 3
a
b b a . 

 2log 2
a
c c a . 

Khi đó, 3 2 3 6 1log log 8
a a
a b c a a a . 

Câu 88. Cho biểu thức 
7 1 2 7

2 2
2 2

.a a
P

a

 với 0a . Rút gọn biểu thức P  được k t quả 

A. 5P a . B. 3P a . C. 4P a . D. P a . 

Lời giải 

Chọn A. 

Ta có 
7 1 2 7 7 1 2 7

5

2 42 2
2 2

.a a a
P a

a
a

. 

Câu 89. Bi t log 3
a
b . Tính giá trị của biểu thức 

3

log
b

a

b
P

a
. 

A. 3P . B. 
3

2
P . C. 

3

3
P . D. 

1

3
P . 

Lời giải 

Chọn C. 

Ta có 3log 3
a
b b a . 

Do đó 
33 1
2

3 3 13 3
3 2

3 1
33 2log log log
33

1
2

b a
aa a

b a
P a

a a
. 

Câu 90. Đặt 12
log 6 a , 12

log 7 b . Tính 2
log 7  theo ,a b  

A. 
1

b

a
. B. 

1

a

b
. C. 

1

a

b
. D. 

1

a

a
. 

Lời giải 

Chọn A. 

Ta có 12 12
2

12 12 12

log 7 log 7
log 7

log 2 log 12 log 6 1

b

a
. 

Câu 91. Giả thuy t các biểu thức có nghĩa. Tìm mệnh đề SAI 

A. log log (1 log )
ab a a
c c b . B. 

log log
log ( )

1 log
a a

ax
a

b x
bx

x
. 
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C. 
log .log

log log
log
a b

a b
ab

c c
c c

c
. D. 

log logc ca bb a . 

Lời giải 

Chọn. 

Ta có 

 
log log

log
1 loglog

a a
ab

aa

c c
c

bab
, do đó mệnh đề sai. 

 
log log log

log ( )
1 loglog

a a a
ax

aa

bx b x
bx

xax
, do đó mệnh đề đúng. 

 
log .log

log .log .log log .log log 1 log log log
log
a b

a b c a b a b a b
ab

c c
c c ab c ab c a c c

c
 do đó 

mệnh đề đúng. 

 
log

log log .log log logc
c c b b c

b
a b a a bb b b a , do đó mệnh đề đúng. 

Câu 92. Cho 
3

0 ,cos
2 10

x x . Tính lgsin lgcos lg tanP x x x  

A. 1 . B. 
3

10
. C. 

3

10
. D. 

1

10
. 

Lời giải 

Chọn A. 

Ta có 

 

2 2lg sin lg cos lg tan lg sin .cos . tan lg sin lg 1 cos

9
lg 1 1

10

P x x x x x x x x

 

Câu 93. Cho 0, 1a a . Tính giá trị của biểu thức 3 3

1
log

a
P

a
 

A. 9 . B. 1P . C. 9 . D. 1P . 

Lời giải 

Chọn A. 

Ta có 13

3

3

3

1 3
log log log 9

1

3

aa
a

P a a
a

. 

Câu 94. Cho hai số thực dương ,a b  bất kì thì thỏa mãn: 2 24 ln 9 ln 12 ln .lna b a b . Mệnh đề nào 

dưới đây ĐÚNG? 

A. 3 2a b . B. 2 3a b . C. 2 3a b . D. 3 2a b . 

Lời giải 

Chọn C. 

Ta có 
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2 2 2 2

2

2 3

4 ln 9 ln 12 ln .ln 4 ln 12 ln ln 9 ln 0

2 ln 3 ln 0

2 ln 3 ln

a b a b a a b b

a b

a b

a b

 

Câu 95. Cho biểu thức 3 45 ( 0)P x x x . Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. 
20

9P x . B. 
21

12P x . C. 
25

12P x . D. 
23

12P x . 

Lời giải 

Chọn B. 

Ta có: 
5 1 1 5 1 21

.3 45 3 4 3 3 12 12.P x x x x x x . 

Câu 96. Với các số thực dương a , b  bất kì, 1a . Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. 
3

2

1
log 2 log

3a a

a
b

b
. B. 

3

2

1
log 3 log

2a a

a
b

b
. 

C. 
3

2

1 1
log log

3 2a a

a
b

b
. D. 

3

2
log 3 2 log

a a

a
b

b
. 

Lời giải 

Chọn A. 

Ta có 
3

3 2

2

1
log log log 2 log

3a a a a

a
a b b

b
. 

Câu 97. Cho n  là số nguyên dương, t m n  sao cho 

3

2 2 2 2 2log 2019 2 log 2019 3 log 2019 ... log 2019 1008 2017 log 2019na aa a a
n  

A. 2017 . B. 2019 . 

C. 2016 . D. 2018 . 

Lời giải 

Chọn C. 

3

2 2 2 2 2log 2019 2 log 2019 3 log 2019 ... log 2019 1008 2017 log 2019na aa a a
n  (*) 

Ta có 2 2 3log 2019 . .log 2019 log 2019n a aa
n n n n . Suy ra 

VT (*) 

2

3 3 3 ( 1)
1 2 ... . log 2019 .log 2019

2a a

n n
n  

VP (*) 2 21008 2017 log 2019
a

. Khi đó (*) được: 

2 2 2 2 2 2 2( 1) 2 .1008 .2017 2016 .2017 2016n n n . 

Câu 98. Khẳng định nào sau đây là sai? 

A. 
1

3 31 1 . B. 
0

0,1 1 . C. 
1

. D. 
1

0,5 2 . 

Lời giải 

Chọn A. 
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Ta có lũy thừa với số mũ hữu tỉ 
m

na  th  cơ số 0a  nên khẳng định sai là 
1

3 31 1 . 

Câu 99. Khẳng định nào sau đây là đúng? 

A. 
1

log 0,1 1. B. log log logxy x y  ( 0)xy . 

C. 11
log log ( 0)v v
v

.D. 2log 32 3 . 

Lời giải 

Chọn D. 

+ 
1

log 0,1 1: SAI, vì 
1

log 0,1 1.log(0,1) 1 hay 
1

log 0,1 log10 1. 

+ log log logxy x y , ( 0)xy : SAI điều kiện. Chỉ đúng với điều kiện 0, 0x y . 

+ 11
log log ( 0)v v
v

: SAI điều kiện. Chỉ đúng với điều kiện 0v . 

+ 2log 32 3 : ĐÚ G theo t nh chất của Lôgarit. 

Câu 100. Cho biểu thức 

6
1

21 1 1 2
2 2 33 2 3P a a b a b  với., b  là các số dương. Khẳng định nào sau đây là 

đúng? 

A. 
3

a
P

ab
. B. 3P b a . C. 

3

a
P

b
. D. 

3b a
P

a
. 

Lời giải 

Chọn A. 

Ta có 

6
1

3

2

3 3 3 1 3
21 1 4 4 4 3 3 32 2 2

2 3 3 3

1 1

.
. . . .. . .

a
a a

P
a b

a a b a b a ba b a b

. 

Câu 101. Cho 6
log 9 a . Tính 3

log 2  theo a . 

A. 
2

a

a
. B. 

2a

a
. C. 

2a

a
. D. 

2 a

a
. 

Lời giải 

Chọn D. 

Ta có 2
6 6 6

3 3 3

2 2 2
log 9 log 3 2 log 3

log 6 log (3.2) 1 log 2
a  

3

2 2
log 2 1

a

a a
. 

Câu 102. Biểu diễn 2
log 5  theo 10

log 20  ta được 2
log 5 nhận giá trị 

A. 
2

1
. B. 

2

1
. C. 

2

1
. D. 

1

1
. 
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Lời giải 

Chọn C. 

Ta có 

2 2 2 2 2
10

2 2 2 2 2

2 2 2

log 20 log 4 log 5 2 log 5 2 log 5
log 20

log 10 log 2 log 5 1 log 5 1 log 5
2 2

log 5 2 log 5 log 5 .
1 1

 

Câu 103. Cho a, b là hai số thực dương bất kì, 1a  và 3
log .log 33

1 log 3 .
log 3 3

a
a

a

b
M  Mệnh đề 

nào sau đây đúng? 

A. 
3

3

27
log .

a
M

b
  B. 

3
3 log .

a
M

b
  

C. 
3

3 1 log .
a

M
b

  D. 
3

3
2 log .

a
M

b
 

Lời giải 

Chọn A. 

Ta có: 
3

3
3 3 3

log .log 33 27
1 log 3 3 log a 3 log b log .

log 3 3
a

a
a

b a
M

b
 

Câu 104. Cho 
3

log 45.a  Tính 
15

log 135N  theo .a  

A. 
1.
1

a
N

a
 B. .

2

a
N

a
 C. 

3 .
1

a
N

a
 D. 

3 .
2

a
N

a
 

Lời giải 

Chọn A. 

Ta có 
3 3 3 5

1
log 45 2 log 5 log 5 2 log 3 .

2
a a a

a
 

15 3.5 3.5 3.5

3 5 5 5

log 135 log 27.5 log 27 log 5

3 1 3 1 1
.

log 3.5 log 3.5 log 3 1 log 3 1 1

N

a

a

 

Câu 105. Cho hàm số 
25

( )
25 5

x

x
f x . 

Tính tổng 
1 2 3 4 2017

... .
2017 2017 2017 2017 2017

S f f f f f  

A. 
6053

.
6

S  B. 
12101

.
6

S  C. 1008.S  D. 
12107

.
6

S  

Lời giải 

Chọn C. 

Sử dụng máy tính cầm tay để tính tổng ta t nh được k t quả: 1008.S  

https://www.facebook.com/hoctai.vn


HOCTAI.VN – Trang cung cấp tài liệu, đề + thi thử online miễn phí kèm lời giải chi tiết 

Facebook: https://www.facebook.com/hoctai.vn  Trang 27 

Câu 106. Rút gọn của biểu thức 
11

16

0
x x x x

x

x

, ta được: 

A. 16 .x  B. 8 .x  C. 
7

16 .x  D. 4  .x  

Lời giải 

Chọn D. 

Ta có 

1 1 1 1

2 4 8 16
4

11 11

16 16

0
x x x x x

x x

x x

. 

Câu 107. Cho 
2 3 7

log 3; log 5; log 2a b c . Hãy tính 
140

log 63  theo , ,a b c . 

A. 
2 1

.
2 1

ac

abc c
 B. 

2 1
.

2 1

ac

abc c
 C. 

2 1
.

2 1

ac

abc c
 D. 

2 1
.

2 1

ac

abc c
 

Lời giải 

Chọn A. 

Ta có 

2 2 2

2
140 2 27.5.2 7.5.2 7.5.2

7 7

7 7 7 7

7 2 3 7 7 2 3 7

2 1
log 63 log 3 .7 2 log 3 log 7

log 7.5.2 log 7.5.2
2 1

1 log 5 2 log 2 1 log 5 2 log 2
2 1

1 log 2.log 3.log 5 2 log 2 1 log 2.log 3.log 5 2 log 2
2 1

.
2 1

ac

abc c

 

Câu 108. Cho 
2016

2016 2016

x

x
f x . T nh giá trị biểu thức 

1 2 2016

2017 2017 2017
S f f f  

A. S = 2016 B. S = 2017 C. S = 1008 D. S = 2016  

Lời giải 

Chọn C. 

Ta có: 
2016

(1 ) ( ) (1 ) 1
2016 2016x

f x f x f x  

Suy ra 
1 2 2016 1 2016 2

2017 2017 2017 2017 2017 2017
S f f f f f f

2015 1008 1009
... 1008

2017 2017 2017
f f f . 

Câu 109. Cho 
2 2

log 3, log 7a b . Hãy biểu diễn 18
log 42  theo , .a b  
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A. 
18

1
log 42

2

a b

a
. B. 

18

1
log 42

1

ab

a
. C. 

18
log 42

1 2

a b

a
. D. 

18

1
log 42

1 2

a b

a
. 

Lời giải 

Chọn D. 

22 2 2
18 2

2 22

log 2.3.7log 42 1 log 3 log 7 1
log 42 .

log 18 1 2 log 3 1 2log 2.3

a b

a
 

Câu 110. Cho 0, 0, 1.a b a  Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng? 

A. 
1

log log
a

a

b b . B. 
1

log 1
a a

. C. log log
aa

b b . D. log 1 1
a

. 

Lời giải 

Chọn B. 

11
log log 1.

a a
a

a
 

Câu 111. Cho 0a , vi t biểu thức 

1
3 22

6

a a
P

a
 dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ. 

A. P a . B. 
1

6P a . C. 
1

3P a . D. 2P a . 

Lời giải 

Chọn A. 
1 1 2

3 22 1 2 12 3
2 3 6

16
6

.
.

a a a a
P a a

a a

 

Câu 112. Cho 
2 3 7

log 3, log 5, log 2.a b c  T nh 
140

log 63  theo , ,a b c . 

A. 
140

2 1
log 63

2 1

ac

abc c
. B. 

140

2 1
log 63

2 1

ac

abc c
. 

C. 
140

2 1
log 63

2 1

ac

abc c
. D. 

140

2 1
log 63

2 1

ac

abc c
. 

Lời giải 

Chọn A. 

2 3 2
log 3.log 5 log 5 .a b  

140

2

2 2 2

2
2 22

1
2log 7.3 log 7 2 log 3 1 2

log 63
log 7 2 log 5 1 1 2log 7.2 .5 2

a acc
c abc

ab
c
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Câu 113. Cho 
2 3

log 5 , log 5a b . Tính 
6

log 5  theo a  và b . 

A. 
6

log 5 .a b  B. 2 2

6
log 5 .a b  C. 

6
log 5 .

ab

a b
 D. 

6

1
log 5 .

a b
 

Lời giải 

Chọn C. 

Ta có: 
6

5 5 5 5

2 3

1 1 1 1 1
log 5 .

log 6 log (2.3) log 2 log 3 1 1 1 1

log 5 log 5

ab

a b

a b  

Câu 114. Cho 2 2 7 , 0a b ab a b . Tìm hệ thức đúng. 

A. 
2 2 2

4 log log log .
6

a b
a b  B. 

2 2 2
2 log log log .a b a b  

C. 
2 2 2

2 log log log .
3

a b
a b  D. 

2 2 2
log 2 log log .

3

a b
a b

 
Lời giải 

Chọn C. 

Ta có 
2

2 2 2 2

2

2 2 2 2 2

7 , 0 2a 9a
3

log log ( ) 2 log log log .
3 3

a b
a b ab a b a b b b ab

a b a b
ab a b

 

Câu 115. Giá trị của biểu thức 43 3log . .
a
a a a (với 0 1a ) là 

A. 
25

.
12

 B. 
8

.
3

 C. 
1

.
4

 D. 
12 25 .a  

Lời giải 

Chọn A. 

Ta có 
1 3 25

43 3 3 4 12
25

log . . log . . log .
12a a a

a a a a a a a  

Câu 116. Rút gọn biểu thức 
1 3

2 2 3

1
. .

a a
A

a a a
 

A. .A a  B. 1.A a  C. 
1

.A
a

 D. 
1

.
1

A
a

 

Lời giải 

ChọnA. Ta có 
1 3 1 1 1 1

2 2 3 2 3 2 1 1

1 (1 ). (1 ). 1
. .

(1 )

a a a a a a
A a

a a a a a a a a
 

Câu 117. Cho 
3

log 3x . Giá trị của biểu thức 2 3

3 1 9

3

log log logP x x x  bằng 
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A. 
3

2
. B. 

11 3

2
. C. 

6 5 3

2
. D. 3 3 . 

Lời giải 

Chọn A. 

2 3

3 1 9 3 3 3

3

1 3 3
log log log 2 log 3 log log 2 3 3 3 .

2 2 2
P x x x x x x  

Câu 118. Khẳng định nào sau đây là luôn luôn đúng với mọi ,a b  dương phân biệt khác 1 ? 

A. log lnaba b . B. 2log 2logaba b . C. ln aa a . D. 
10

log log
a
b b . 

Lời giải 

Chọn B. 

Ta có 2log 2loga 2log 2loglog log 2log 2log .logb b a

a a a
a b a b b a b  

log
log log . log log .

log

b
b a b b

a
 

Câu 119. Cho biểu thức 
3 1 3 1

5 3 4 5

( )
,

.

a
P

a a
với 0a . Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. 

2
2

2

3 1 4
log 3 1 log(4 )

4 0

13 4 1 0 0
.3

0 1

x x
x x

x

x x x
x x

. B. P a . C. 
3

2P a . D. 3P a . 

Lời giải 

Chọn B. 

3 1 3 1 ( 3 1)( 3 1) 2

5 3 4 5 5 3 4 5

( )

.

a a a
P a

aa a a
. 

Câu 120. Cho ;a b  là hai số thực dương khác 1  và ,x y  là hai số thực dương. Tìm mệnh đề đúng trong các 

mệnh đề sau: 

A. 
log

log
log

a
a

a

xx

y y
. B. 

1 1
log

loga
a

x x
. 

C. log log log
a a a
x y x y . D. log log .log

b b a
x a x . 

Lời giải 

Chọn D. 

Ta có: log log log .
a a a

x
x y

y
 Vậy đáp án A sai. 

11
log log log .

a a a
x x

x
  Vậy đáp án B sai. 

log log log .
a a a
x y x y . Vậy đáp án C sai. 
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log
log log .log log .log .

log
a

b a b b a
a

x
x x a a x

b
  

Câu 121. Cho 
3

log 15 a . Tính 
25

log 15A  theo .a  

A. 
2 1

a
A

a
. B. 

2

1

a
A

a
. C. 

2 1

a
A

a
. D. 

1

a
A

a
. 

Lời giải 

Chọn C. 

Ta có 
3 3 3 3

log 15 log 3.5 1 log 5 log 5 1.a a a a  

225 5 5 55

1 1 1 1
log 15 log 3.5 log 3.5 log 3 log 5 1 .

2 2 2 1 2 1

a
A

a a
 

Câu 122. Cho hai số thực dương a  và b . Tìm x  bi t rằng 
2 0.5 2

log 3 log log .x a b  

A. 3 3x a b . B. 2 3x b a . C. 
2

3

b
x
a

. D. 
2

3

b
x

a
. 

Lời giải 

Chọn C. 

1

2

2 2
3 3 2

2 0.5 1 2 2 2 3 32
22

log 3 log log log log log log log .
b b

x a b a b a b x
a a

 

Câu 123. Cho log3 ;  ln3 .m n  Hãy biểu diễn ln 30  theo m  và .n  

A. ln 30 1
n

m
. B. ln 30

m
n

n
. C. ln 30

n m

n
. D. ln 30

n
n

m
. 

Lời giải 

Chọn D. 

Ta có log3 3 10 ;ln3 3 .m nm n e  Suy ra 

10 ln10 ln ln10 .m n m n n
e e

m
 

Ta có ln 30 ln 3.10 ln 3 ln10 .
n

n
m

 

Câu 124. Mọi số thực dương , ,a b  mệnh đề nào đúng? 

A. 
3 3

4 4

log loga b a b . B. 2 2

2
log 2 loga b a b . 

C. 2 21 1
log log

a a
a b .  D. 2

2 2

1
log log

2
a a . 

Lời giải 

Chọn A. 

V  cơ số 
3

0 1
4

 nên 
3 3

4 4

log log .a b a b  Vậy mệnh đề A đúng. 
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Câu 125. Rút gọn biểu thức: 

3 1
3 1

3 2 2 3.

a
P

a a
 0 .a  K t quả là 

A. 1 . B. 6a . C. 4a . D. 
2

1

a
. 

Lời giải 

Chọn D. 

3 1
3 1

( 3 1)( 3 1) 2

4 23 2 2 3 3 2 2 3

1
.

.

a a a
P

a aa a a
 

Câu 126. Đặt 
3 3

log 15, log 10a b . Hãy biểu diễn 
3

log 50 theo a  và b . 

A. 3 1a b . B. 4 1a b . C. 1a b . D. 2 1a b . 

Lời giải 

Chọn C. 

3 3 3 3 3

3 3 3

log 15 log 3 log 5 1 log 5 log 5 1

log 50 log 5 log 10 1 1.

a a

a b a b
 

Câu 127. Giá trị của 3log
a
a  với 0a  và 1a  bằng 

A. 3 . B. 
1

3
. C. 3 . D. 

1

3
. 

Lời giải 

Chọn B. 

Ta có 3

1 1
log log .

3 3aa
a a  

Câu 128. Cho ,a b  là độ dài hai cạnh góc vuông, c  là độ dài cạnh huyền của một tam giác vuông, trong 

đó 1c b  và 1c b . K t luận nào sau đây là đúng? 

A. log log 2 log .log
c b c b c b c b
a a a a . B. log log 2 log .log

c b c b c b c b
a a a a . 

C. log log log .log
c b c b c b c b
a a a a . D. log log log .log

c b c b c b c b
a a a a . 

Lời giải 

Chọn A. 

Ta có 
2 2 2 2 2 2

2 2 2

log log ( ) 1
log log log log

log ( ) log ( )

log ( ) log
log log 2 log

log ( ) log ( )

c b c b
c b c b c b c b

c b c b

c b c b
c b c b c b

c b c b

a b c a c b

a c b
a a a a

c b c b

c b a
a a

c b c b
. log

c b
a a

 

Vậy khẳng định A đúng. 
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Câu 129. Một học sinh giải bài toán: “Bi t 
27 8 2

log 5 ; log 7 ; log 3a b c . Tính 
6

log 35 ” lần lượt như 

sau: 

I. Ta có 327 33

1
log 5 log 5 log 5.

3
a  Suy ra 

3
log 5 3a  nên 

2 2 3
log 5 log 3.log 5 3ac . 

II. Tương tự, 38 2 22

1
log 7 log 7 log 7 log 7 3

3
b b . 

III. Từ đó 
6 6 2 2 2

2

1
log 35 log 2.log 5.7 log 5 log 7

log 6
 

2 2

3 3 3 3

log 2 log 3 1

ac b ac b

c
 

K t luận nào sau đây là đúng 

A. Lời giải trên sai từ giai đoạn I B. Lời giải trên sai từ giai đoạn II. 

C. Lời giải trên sau từ giai đoạn III. D. Lời giải trên đúng. 

Lời giải 

Chọn D. 

Câu 130. Gọi 
1

1 1 1 1

log log log log
a b c d

T

x x x x

, với , , ,a b c x  thích hợp để biểu thức có nghĩa. Đẳng 

thức nào sau đây là sai? 

A. log
abcd

T x . B. log
x

T abcd . 

C. 
1

log
x

T
abcd

. D. 
1

log log log log
x x x x

T
a b c d

. 

Lời giải 

Chọn B. 

d

1 1 1
log .

1 1 1 1 log log log log log d

log log log log

abc
x x x x x

a b c d

T x
a b c d abc

x x x x

 

Câu 131. Cho 3 3
log 15 , log 10a b . Giá trị của biểu thức 3

log 50P  tính theo a  và b  là. 

A. 1P a b . B. 1P a b . C. 2 1P a b . D. 2 1P a b . 

Lời giải 

Chọn A. 

3 3 3 3 3
log 15 log 5.3 log 5 log 3 log 5 1.a  

3 3 3 3
log 50 log 5.10 log 5 log 10 1.a b  

Câu 132. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? 

A. N u , 0M N  và 0 1a  thì log . log .log
a a a
M N M N . 

B. N u 0 1a  thì log log 0
a a
M N M N . 

C. N u 1a  thì log log 0
a a
M N M N . 
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D. N u 0 1a  thì log 2016 log 2017
a a

. 

Lời giải 

Chọn A. 

N u , 0M N  và 0 1a  thì log . log log .
a a a
M N M N  

Vậy A sai. 

Câu 133. Cho biểu thức 
63 5. .P x x x , với 0.x  Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. 
7

3P x . B. 
5

2P x . C. 
2

3P x . D. 
5

3P x . 

Lời giải 

Chọn D. 
1 1 5 5

63 5 2 3 6 3. . . . .P x x x x x x x  

Câu 134. Cho log
b
a x  và log

b
c y . Hãy biểu diễn 2

3 5 4log
a
b c  theo x  và .y  

A. 
5 4

6

y

x
. B. 

20

3

y

x
. C. 

4

2

5 3

3

y

x
. D. 

20
20

3

y
x . 

Lời giải 

Chọn A. 

2

1 5 4
3 5 4 5 4 5 43

5 4

log1 1 1
log log log .

2 6 6 log

log log 5 4 log1 1 5 4
. . .

6 log 6 log 6

b
a aa

b

b b b

b b

b c
b c b c b c

a

b c c y

a a x

 

Câu 135. Cho các số dương a ,x ,y ; 0}{1; ; 1a e  và 1x . Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. 
log

ln
log 10

a

a

e
x . B. 

log
ln

log
a
x

x
e

. C. 
log

ln
log

a

a

x
x

e
. D. 

log
ln

ln
x
a

x
a

. 

Lời giải 

Chọn C. 

Áp dụng công thức 
log

log
log

b
a

b

c
c

a
, ta có 

log
log ln .

log
b

e
b

x
x x

e
 

Câu 136. Cho 3
log 5 a , 3

log 6 b , 3
log 22 c . Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. 
3

270
log

121
3 2a b c . B. 

3

270
log

121
3 2a b c . 

C. 
3

270
log

121
3 2a b c . D. 

3

270
log

121
3 2a b c . 

Lời giải 

Chọn A. 
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Theo đề bài, ta có 

3 3 3

3 3 3

3 3 3 3

log 5 log 5 log 5

log 6 log 2 1 log 2 1

log 22 log 2 log 11 log 11 1

a a a

b b b

c c c b

 

Khi đó 

3 2

3 3 3 3 3 3 3 3

270
log log 270 log 121 log 2.5.3 log 11 log 2 log 5 3 2 log 11

121

3 2 .1 3 2 1b a c a bb c

 

Câu 137. Cho các số thực x , y , z  thỏa mãn 

1

1 log10 xy , 

1

1 log10 yz . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. 

1

1 log10 zx . B. 
1

1 ln10 zx . C. 

1

1 log10 zx . D. 

1

1 log10 zx . 

Lời giải 

Chọn D. 

1

1 log 1
10 log

1 log
xy y

x
;

1

1 log 1
10 log 1

log
yz y

z
 

Suy ra 

1

1 log1 1 1
1 log 10 .

1 log log 1 log
zx x

x z z
 

Câu 138. Cho ,x y  là các số thực dương thỏa 
9 6 4

log log log .
6

x y
x y  Tính tỉ số 

x

y
 

A. 4
x

y
. B. 3

x

y
. C. 5

x

y
. D. 2

x

y
. 

Lời giải 

Chọn D. 

Đặt 
9 6 4

log log log
6

x y
x y t 9 ; 6 ; 4 .

6
t t tx y

x y  

Suy ra 

2

3
2

3
3

9 6 3 3 2
4 6 0 log 2.

6 2 2 3
2

2

t

t tt t
t

t t  

Suy ra 
3
2

log 2
9 3

2.
26

t

t

x

y
 

Câu 139. Cho , ,a b x  là các số thực dương. Bi t 
3 13

3

log 2 log logx a b , tính x  theo a  và b . 

A. 
4a

x
b

. B. 4x a b . C. 
a

x
b

. D. 4x a b . 

Lời giải 
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Chọn A. 

4 4

3 1 3 3 33
3

log 2 log log 4 log log log .
a a

x a b a b x
b b

 

  

Câu 140. Cho bi t 3 2log 3; log 2
a a
b c và x a b c . Tính log

a
x . 

A. log 8
a
x . B. log 10

a
x . C. log 9

a
x . D. log 11

a
x . 

Lời giải 

Chọn A. 

3 2 3 2 3 3 2 8log 3 ; log 2 . 2. log 8.
a a a
b b a c c a và x a b c a a a a x

 

Câu 141. Cho 
3

logb a  với 0; 1.a a  Đẳng thức nào dưới đây đúng? 

A. log (27 ) 3 1
a
a b . B. 

3
log (27 )

a

b
a

b
. C. log (27 ) 1 3

a
a b . D. 

3
log (27 )

a

b
a

b
. 

Lời giải 

Chọn D. 

3

3

log 27 3 3
log (27 ) log 27 log 1 1 .

loga a a

b
a a

a b b
 

Câu 142. Cho hệ thức 2 2 7 , 0a b ab a b . Khẳng định nào sau đây là đúng? 

A. 
2 2 2

4 log log log
6

a b
a b . B. 

2 2 2
2 log log loga b a b . 

C. 
2 2 2

log 2 log log
3

a b
a b . D. 

2 2 2
2 log log log

3

a b
a b . 

Lời giải 

Chọn D. 

Ta có 2 2 7 , 0a b ab a b

2
2

9
3

a b
a b ab ab  

2

2 2
log log

3

a b
ab   

2 2 2
2 log log log

3

a b
a b . 

Câu 143. Bi t 2 3
log 3 , log 5a b . Biểu diễn 15

log 18  theo ,a b  là: 

A. 
2 1

1

a

b a
. B. 

2 1

1

b

a b
. C. 

2 1

1

a

a b
. D. 

2 1

1

b

b a
. 

Lời giải 

Ta có 3
15

3

log 18
log 18

log 15

2

3

3

log 2.3

log 3.5
3

3

log 2 2

1 log 5

1
2 : 1 b

a

2 1

1

a

a b
. 

Câu 144. Cho log
2 3
5 ; log 5a b . Khi đó 6

log 5  tính theo a  và b  là: 
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A. 
1

a b
. B. 

ab

a b
. C. a b . D. 2 2a b . 

Lời giải 

Chọn B. 

6
5 5 5

1 1 1
log 5

log 6 log 2 log 3 1 1

ab

a b

a b

. 

Câu 145. Cho log2 , log 3a b . Hãy biểu diễn 
15

log 20  theo a  và b : 

A. 
15

1 3
log 20

1 2

a

b a
. B. 

15

1
log 20

1

a

b a
. 

C. 
15

1
log 20

1

b

a b
.  D. 

15

1 3
log 20

1 2

a

a b
. 

Lời giải 

Chọn B. 

15

log 2.10log20 1 log2 1
log 20

log15 30 1 log 3 log2 1
log

2

a

b a
. 

Câu 146. Cho a , b  là các số thực dương thỏa 2 2 7a b ab . Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. 
2 2 2

4 log log log
6

a b
a b . B. 

2 2 2
2 log log loga b a b . 

C. 
2 2 2

2 log log log
3

a b
a b . D. 

2 2 2
log 2 log log

3

a b
a b . 

Lời giải 

Chọn C. 
2

22 2 2 27 2 9 9
3

a b
a b ab a ab b ab a b ab ab . 

Nên 

2

2 2 2 2 2
log log 2 log log log

3 3

a b a b
ab a b . 

Câu 147. Cho 

12
1 1

2 2 1 2
y y

x y
x x

Đ . Biểu thức rút gọn của Đ  là: 

A. x . B. 2x . C. 1x . D. – 1x . 

Lời giải 

Chọn A. 
1

2 2

2

2x xy y x
x y x y x

x
x y

Đ . 

Câu 148. Cho 0a ; 0b , khẳng định nào sau đây là khẳng định sai? 

A. 
4 4 4 .a b ab  B. 

3 3 3 .a b ab  C. 4 2 2 b.a b a  D. 2 2 .a b ab  
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Lời giải 

Chọn A. 

A sai vì 4 4 4 . .a b ab a b a b ab  

Câu 149. Cho 
2 3

log 5 ; log 5a b . Khi đó 
6

log 5 tính theo a và b là: 

A. 
1

a b
. B. 

ab

a b
. C. a b . D. 2 2a b . 

Lời giải 

Chọn B. 

Ta có 2
6

2 2

log 5
log 5

log 6 1 log 3

a
 

Từ 
2 3 5 5

5 5

1 1 1 1
log 5 ; log 5 ; log 2 ;log 3

log 2 log 3
a b a b

a b
 

5
2

5

1
log 3

log 3
log 2 1

ab
b

a

 

Vậy 2
6

2 2

log 5
log 5

log 6 1 log 3
1

a a ab

a a b

b

 

Cách 2 sử dụng máy tính thử trực ti p từng đáp án. 

Câu 150. N u 2 3

7 7 7
log 8 log 2 logx ab a b  (a, b > 0) thì x  bằng: 

A. 4 6a b . B. 2 14a b . C. 6 12a b . D. 8 14a b . 

Lờ  g ả   

Chọn B. 
8

2

2 3

7 7 7 7 7 2
3

2 14

log 8 log 2 log log log
ab

x ab a b x
a b

x a b

 

Vậy chọn đáp án B 

Câu 151. Cho log
2 3
5 ; log 5a b . Giá trị của 6

log 5  tính theo a  và b  là: 

A. 
1

a b
. B. 

ab

a b
. C. a b . D. 2 2a b . 

Lờ  g ả   

Chọn B. 

6
5 5 5

1 1 1
log 5

log 6 log 2 log 3 1 1

ab

a b

a b

 

Vậy chọn đáp án B 

Câu 152. Cho a  là một số dương, biểu thức 
3

4a a  vi t dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là: 
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A. 

3
8a . B. 

5
4a . C. 

6
5a . D. 

7
4a . 

Lờ  g ả   

Chọn B. 
3 3 1 5

4 4 2 4a a a a . Vậy chọn đáp án B 

Câu 153. Cho a > 0 1a , giá trị biểu thức 
log 4a

a  bằng: 

A. 2. B. 16. C. 4. D. 2 . 

Lờ  g ả   

Chọn A. 
1log 4 log 4 log 22 2

a a
aa a a . Vậy chọn đáp án A. 

Câu 154. Cho log5 a . Tính log20  theo a  là: 

A. 2 a . B. 2 3a . C. 2 1 a . D. 5 2a . 

Lờ  g ả   

Chọn A. 

log20 log100 log5 2 a . Vậy chọn A. 

Câu 155. Tính 
49

log 32N  n u
2

log 14 m . 

A. N = 3m + 1 B. N = 3m – 2 C. N = 
5

2 2m
 D. N = 

1

1m
 

Lờ  g ả   

Chọn C. 

2
49

2 2 2

log 32 5 5 5
log 32

log 49 2 log 7 2 22 log 14 1
N

m
. Chọn đáp án C. 

Câu 156. Cho log
2 3
5 ; log 5m n . Khi đó 6

log 5  tính theo m  và n là: 

A. 
1

m n
. B. 

mn

m n
. C. m n . D. 2 2m n . 

Lời giải 

Chọn B. 

Ta có 
6

5 5 5 2 3

2 3 2 3

1 1 1 1
log 5

log 6 log 2 log 3 1 1 log 5 log 5

log 5 log 5 log 5.log 5

 

2 3
6

2 3

log 5.log 5
log 5

log 5 log 5

mn

m n
. 

Câu 157. N u 2 2
log 3, log 5a b thì 

A. 6

2

1 1 1
log 360

3 4 6
a b . B. 6

2

1 1 1
log 360

2 3 6
a b . 
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C. 6

2

1 1 1
log 360

2 6 3
a b . D. 6

2

1 1 1
log 360

6 2 3
a b . 

Lời giải 

Ta có: 6 3 2

2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1
log 360 log 360 log 2 .3 .5 3 2 log 3 log 5

6 6 6 2 3 6
a b . 
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